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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

THPT PHAN NGỌC HIỂN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT, HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2015-2016 

MÔN: LỊCH SỬ, KHỐI 10. 

Câu 1 (4,0 điểm) 

Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào? Hãy giải thích vì sao ở đây lại hình 

thành các tầng lớp xã hội đó. 

Câu 2 (2,0 điểm) 

Thị quốc là gì? Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ nào? 

Câu 3 (4,0 điểm) 

Hãy nêu những thành tựu văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến? 

----------------------------------- 
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ĐÁP ÁN 

Câu 1: 

* Ở phương Đông: 

Phân chia thành 3 giai cấp: 

- Quý tộc: Tầng lớp có đặc quyền. 

- Nông dân công xã: tầng lớp xã hội căn bản và là thành phần sản xuất chủ yếu. 

- Nô lệ: làm việc hầu hạ trong cung đình, đền miếu, nhà quý tộc và những công việc nặng 

nhọc nhất. 

* Vì: 

 - Sản xuất phát triển dẫn đến sự phân hoá xã hội, xuất hiện kẻ giàu người nghèo, tầng 

lớp quý tộc và bình dân; trên cơ sở đó, giai cấp và nhà nước đã ra đời. 

 - Đứng đầu giai cấp thống trị là những ông vua chuyên chế và đội ngũ đông đảo quý 

tộc, quan lại, chủ ruộng đất và tầng lớp tăng lữ. Đó là những người có nhiều của cải và quyền 

thế, giữ chức vụ tôn giáo hoặc quản lý bộ máy nhà nước, địa phương… Họ sống trong những 

dinh thự sang trọng, mặc quần áo bằmg tơ lụa, đi kiệu… Sự giàu sang đó là do bổng lộc của 

nhà nước và chức vụ đem lại. 

 - Ở các nước phương Đông, cư dân chủ yếu làm nghề nông, vì vậy bộ phận đông đảo 

nhất và có vai trò to lớn trong sản xuất là nông dân công xã. Họ là lực lượng sản xuất chủ 

yếu, tiến hành canh tác trên phần ruộng được giao và hợp tác với nhau trong việc đảm bảo 

thuỷ lợi và thu hoạch. Bằng sức lao động của mình, họ tự nuôi sống bản thân cùng gia đình 

và nộp một phần sản phẩm cho quý tộc dưới dạng thuế; ngoài ra, còn phải làm một số nghĩa 

vụ khác như lao động phục vụ các công trình xây dựng, đi lính. 

 - Nô lệ là tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Họ là những tù binh chiến tranh hay những 

nông dân nghèo không trả được nợ, bị biến thành nô lệ. Số lượng nô lệ cũng khá đông đảo 

và phải làm đủ mọi việc, từ hầu hạ trong cung đình, đền miếu 

(mỗi ý đúng là 0.5 điểm) 
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Câu 2:  

* Thị quốc là quốc gia thành thị, gồm thành thị và một vùng đất trồng xung quanh, thành 

thị có phố xá, lâu đài,đền thờ, sân vận động, nhà hát và đặc biệt phải có bến cảng.  

* Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ: người ta không chấp nhận có vua. Có 50 

phường, mỗi phường cử 10 người, làm thành hội đồng 500, có vai trò như “quốc hội”...... 

- Đại hội công dân: dân tự do, nam, 18 tuổi trở lên, bầu cử bằng bỏ phiếu, có chế độ trợ 

cấp xã hội…  

- Là bước tiến lớn so với chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông: chính quyền Athèns 

thuộc về công dân Athèns. Thể chế mang tính dân chủ nhưng dựa trên cơ sở bóc lột nô lệ 

(mỗi ý đúng là 0.5 điểm) 

Câu 3: 

Văn hóa Trung Quốc 

* Tư tưởng 

- Nho giáo: 

+ Giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực tư tưởng, là cơ sở lí luận, tư tưởng và công cụ sắc 

bén phục vụ cho nhà nước phong kiến tập quyền. 

+ Đến đời Tống, Nho giáo phát triển thêm, các vua nhà Tống rất tôn sùng nhà nho. 

+ Sau này, học thuyết Nho giáo càng trở nên bảo thủ, lỗi thời và kìm hãm sự phát triển 

của xã hội. 

+ Đánh giá về mặt tích cực và hạn chế của Nho giáo. 

- Phật giáo: 

+ Thịnh hành, nhất là thời Đường, Tống. Các nhà sư Trung Quốc sang Ấn Độ tìm hiểu 

giáo lí của đạo Phật, các nhà sư Ấn Độ đến Trung Quốc truyền đạo. 

+ Kinh Phật được dịch, in ra chữ Hán ngày một nhiều, chùa chiền được xây dựng ở các 
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nơi. 

* Sử học: 

- Thời Tần – Hán, Sử học trở thành lĩnh vực khoa học độc lập : Tư Mã Thiên với bộ Sử kí, 

Hán thư của Ban Cố... Thời Đường thành lập cơ quan biên soạn gọi là Sử quán. 

- Đến thời Minh – Thanh, sử học cũng được chú ý với những tác phẩm lịch sử nổi tiếng. 

* Văn học: 

- Văn học là lĩnh vực nổi bật của văn hoá Trung Quốc. Thơ ca dưới thời Đường có bước 

phát triển nhảy vọt, đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật, với những thi nhân mà tên tuổi còn 

sống mãi đến ngày nay, tiêu biểu nhất là Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị... 

- Ở thời Minh - Thanh, xuất hiện loại hình văn học mới là "tiểu thuyết chương hồi" với 

những kiệt tác như Thuỷ hử của Thi Nại Am, Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung... 

* Khoa học - kĩ thuật: 

- Nhiều thành tựu rực rỡ trong các lĩnh vực Toán học,Thiênvăn, Y học... 

- Người Trung Quốc có rất nhiều phát minh, trong đó có 4 phát minh quan trọng, có 

cống hiến đối với nền văn minh nhân loại là giấy, kĩ thuật in, la bàn và thuốc súng. 

* Nghệ thuật kiến trúc: 

- Đạt được những thành tựu nổi bật với những công trình như: Vạn lí trường thành, 

Cung điện cổ kính, những bức tượng Phật sinh động. 

(mỗi ý đúng là 0.5 điểm) 

-----------------------------------------HẾT--------------------------------------------- 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 
dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 
lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt 
ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt 
thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 
môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham 
khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

